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BÁO CÁO
Biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy bộ môn
Tên biện pháp: Thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập nhằm tạo hứng thú cho học sinh khi học  chuyên đề các phép biến hình ( Chuyên đề toán lớp 11)
· Tên tác giả: Phạm Hoàng Minh
· Đơn vị công tác: Trường THPT Lê Hồng Phong
· Lĩnh vực, đối tượng áp dụng biện pháp: Biện pháp áp dụng trong giảng dạy môn Toán lớp 11.
· Năm học áp dụng biện pháp: Năm học 2024 – 2025.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. 	Lý Do Chọn Biện Pháp
          Kiến thức chuyên đề toán 11 bao gồm các kiến thức về hình học khá trừu tượng. Phép biến hình là một trong những chủ đề quan trọng của chương trình Toán THPT, giúp học sinh hiểu về sự dịch chuyển, đối xứng, quay và đồng dạng của các hình hình học. Tuy nhiên do là phần kiến thức về các phép biến hình trong hình học đã được đưa từ sách giáo khoa chương trình cũ sang sách chuyên đề của chương trình mới, với đặc thù của phần kiến thức không có trong các đợt thi kiểm tra giữa kì hay cuối kì, điều này không đủ hấp dẫn và dễ gây chán nản cho học sinh. Nhiều học sinh gặp khó khăn trong việc hình dung, áp dụng và cảm thấy mất động lực khi học chuyên đề này. Chương Các phép biến hình trong chương 1 sách chuyên đề 11 là nội dung có thể nói là rất trừu tượng, có nhiều kiến thức tổng hợp từ lớp dưới, học sinh thường gặp khó khăn trong việc vẽ và nhìn hình, khả năng vận dụng, tổng hợp kiến thức đã có để giải bài tập phần tổng kết chuyên đề cả chương còn nhiều hạn chế …
Với những lý do trên ,tôi đưa ra biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy 
“Thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập nhằm tạo hứng thú cho học sinh khi học  chuyên đề các phép biến hình - Chuyên đề toán lớp 11’’Trong thời đại công nghệ số, việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy là một trong những yếu tố không thể thiếu. Các phần mềm học tập, video giảng dạy trực tuyến, hay các ứng dụng toán học có thể hỗ trợ việc hình thành kiến thức cho học sinh. Ở đây tôi đã sử dụng các phần mềm như GeoGebra, Cabri 3D, Desmos…
để trực quan hóa các bài toán hình học để giúp học sinh tự học và  tự giải quyết bài tập. Việc này không chỉ tạo sự hứng thú cho học sinh mà còn giúp các em hiểu bài tốt hơn.
2. Thực trạng giảng dạy và học tập phần các phép biến hình
· Học sinh thường gặp khó khăn trong việc tưởng tượng và mô tả các phép biến hình.
· Việc giảng dạy chủ yếu dựa vào lý thuyết, chưa có nhiều hình ảnh trực quan.
· Học sinh chưa thấy được ứng dụng thực tế của phép biến hình trong kiến trúc, kỹ thuật, nghệ thuật.
· Một số phần mềm hỗ trợ học toán chưa được sử dụng phổ biến trong giảng dạy.
II. MỤC TIÊU BIỆN PHÁP
1. Giúp học sinh hình dung rõ ràng hơn về các phép biến hình thông qua công cụ trực quan.
2. Tăng khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế, kích thích tư duy sáng tạo.
3. Phát triển kỹ năng sử dụng công nghệ trong học tập toán học.
4. Nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả tiếp thu bài học.
III. NỘI DUNG BIỆN PHÁP
1. Ứng dụng phần mềm vẽ hình học động vào giảng dạy
· Sử dụng Geogebra: Geogebra là một phần mềm mạnh mẽ giúp học sinh trực quan hóa các phép biến hình một cách dễ dàng. Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh tạo các hình động minh họa phép tịnh tiến, phép đối xứng trục và phép quay bằng cách kéo các điểm trên màn hình.
· Sử dụng Cabri 3D: Đối với các phép biến hình trong không gian, phần mềm Cabri 3D giúp học sinh dễ dàng nhận biết sự thay đổi hình dạng khi thực hiện phép quay hoặc đồng dạng.
· Ứng dụng Desmos: Desmos giúp học sinh vẽ đồ thị và quan sát sự thay đổi của các hình qua phép biến hình bằng cách thay đổi các tham số trên giao diện trực quan.
1.1. Trong bài giảng về phép dời hình, tôi tổ chức hoạt động thực hành như sau:
Bước 1: Giáo viên giới thiệu về phép dời hình, nhấn mạnh các loại phép dời hình cơ bản:
· Phép tịnh tiến
· Phép quay
· Phép đối xứng trục
· Phép đối xứng tâm
Bước 2: Học sinh mở phần mềm GeoGebra và thực hiện theo hướng dẫn:
· Thực hành phép tịnh tiến: Vẽ một tam giác ABC, sau đó thực hiện phép tịnh tiến theo vectơ v=(3,−2). Học sinh quan sát sự thay đổi của hình trên màn hình.
· Thực hành phép quay: Cho một hình vuông ABCD, quay hình vuông quanh điểm O một góc 90. Học sinh sử dụng thanh điều chỉnh góc quay để thấy rõ sự thay đổi vị trí.
· Thực hành phép đối xứng: Đưa một đoạn thẳng bất kỳ lên màn hình, chọn một trục đối xứng (ví dụ: trục tung hoặc một đường thẳng bất kỳ), thực hiện phép đối xứng và quan sát ảnh của hình ban đầu.
Bước 3: Học sinh dự đoán kết quả trước khi phần mềm hiển thị và đưa ra nhận xét:
· Hình có bị biến dạng không?
· Các kích thước có thay đổi không?
· Vị trí của các điểm có quan hệ như thế nào với hình ban đầu?
1.2. Sau khi thực hiện các phép biến hình trên phần mềm, học sinh rút ra nhận xét:
· Phép dời hình giữ nguyên hình dạng và kích thước của hình ban đầu.
· Khi thực hiện liên tiếp 2 hay nhiều phép dời hình ta thu được 1 phép dời hình
1.3. Hiệu quả đạt được:
· Học sinh tiếp thu kiến thức một cách trực quan, dễ hiểu hơn so với cách giảng dạy truyền thống.
· Tăng hứng thú học tập thông qua tương tác trực tiếp với phần mềm.
· Rèn luyện tư duy logic và kỹ năng sử dụng công nghệ trong học tập.
1.4. Một vài ví dụ tham khảo khác: 
Giáo viên yêu cầu học sinh sử dụng Geogebra để tạo một tam giác và thực hiện liên tiếp các phép dời hình như tịnh tiến, đối xứng , phép quay quanh một điểm cố định…. Học sinh làm theo trình tự và quan sát sự thay đổi của hình.
[image: ]
· Một số ví dụ đơn giản khác cho học sinh tập sử dụng GeoGebra
a) Phép Tịnh Tiến: Cho tam giác ABC với A(1,2), B(3,4), C(5,1). Thực hiện phép tịnh tiến theo vectơ v = (2, -1).
b) Phép đối xứng: Cho điểm M(3,2), xác định ảnh của M qua trục hoành và qua tâm O.
c) Phép Quay: Quay tam giác ABC một góc 90° quanh gốc tọa độ.
d) Phép vị tự : Vị tự hình vuông với k = 2 và k = -1.
· Học sinh sử dụng Desmos để vẽ đồ thị một hình chữ nhật và áp dụng phép tịnh tiến để nhận thấy hình di chuyển dọc theo trục tọa độ.
[image: ]
· Sử dụng Cabri 3D để mô phỏng phép đối xứng qua một mặt phẳng, giúp học sinh hiểu rõ cách ứng dụng trong thực tế như phản chiếu gương.
[image: ]
2.Tổ chức hoạt động, trải nghiệm thực tế
2.1. Mục tiêu và cách thức thực hiện biện pháp
Để giúp học sinh nhận thức rõ hơn về ứng dụng toán học trong thực tế, rèn tư duy sáng tạo, phát triển kỹ năng quan sát và làm việc nhóm, từ đó nâng cao hứng thú và hiệu quả học tập, tôi đã cho học sinh hoạt động như sau:
· Hướng dẫn học sinh quan sát và chụp ảnh để sưu tập  các tình huống thực tế có liên quan đến phép biến hình gần gũi ở trong lớp , trong trường học hoặc nơi các e cư trú  (hoa văn trên gạch men, tranh đối xứng, kiến trúc các công trình...)
· Tổ chức cho học sinh  hoạt động nhóm để học sinh thực hành vẽ và  báo cáo mô phỏng các phép biến hình trong không gian thực tế như thiết kế mô hình nhà cửa, thiết kế họa tiết trên trang phục.
· Tạo các bài tập thực tế như yêu cầu học sinh tìm kiếm các ứng dụng của phép biến hình trong đời sống và trình bày trước lớp.
· Kết hợp học sinh thực hành trên máy tính với các phần mềm hỗ trợ để tăng tính tương tác và khả năng tiếp thu kiến thức.
        2.2. Nội dung hoạt động
· Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Sưu tầm hình ảnh thực tế có chứa các phép biến hình (tịnh tiến, quay, đối xứng, vị tự) từ xung quanh trường học, nhà cửa, đường phố, kiến trúc, họa tiết trang phục, đồ vật…
· Thực hành vẽ lại và phân tích phép biến hình có trong hình ảnh thu thập được.
· Thiết kế sản phẩm sáng tạo như mô hình nhà cửa, logo, họa tiết đối xứng trên trang phục bằng cách ứng dụng các phép biến hình.
· Hình ảnh minh chứng sản phẩm của học sinh
(a) Hình ảnh học sinh sưu tầm được trong thực tế
· Hoa văn trên gạch men , hoa văn thổ cẩm trên quần áo thể hiện phép đối xứng trục.
 [image: ]
  [image: ]
· Kiến trúc chùa, cổng đình có sự đối xứng tâm.
[image: Văn Miếu Quốc Tử Giám – Hành trình khám phá tại Thủ đô]
[image: ]
· Cánh quạt, bánh xe thể hiện phép quay.
· Logo thương hiệu có chứa phép tịnh tiến hoặc đối xứng.
[image: Sử dụng tính đối xứng trong thiết kế logo – Phong cách nào phù hợp với thương  hiệu của bạn?]
(b) Học sinh thực hành vẽ và mô phỏng các phép biến hình
· Học sinh sử dụng GeoGebra hoặc Cabri 3D để vẽ mô phỏng các phép biến hình trên hình ảnh thu thập được.
· Học sinh vẽ tay hoặc vẽ trên máy các thiết kế sáng tạo như họa tiết trên áo dài, tranh vẽ đối xứng, mô hình nhà cửa với phép tịnh tiến.
[image: ]
(c) Báo cáo của học sinh về kết quả thực hiện
· Học sinh phân tích, giải thích các phép biến hình xuất hiện trong mẫu thu thập được.
· Một số nhóm thiết kế trang phục với họa tiết đối xứng, logo doanh nghiệp, mô hình nhà cửa bằng cách ứng dụng phép vị tự, tịnh tiến.
                 2.3. Hiệu quả đạt được từ biện pháp này
· Học sinh nhận thức rõ hơn về ứng dụng toán học trong thực tế, đặc biệt là các phép biến hình trong đời sống.
·  Tăng khả năng quan sát và tư duy sáng tạo khi tìm kiếm, phân tích và mô phỏng các mẫu hình học.
·  Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình khi báo cáo kết quả.
·  Tạo hứng thú học tập, giúp học sinh chủ động khám phá kiến thức thay vì chỉ tiếp thu lý thuyết một chiều.

3.Tích hợp bài toán thực tế vào bài giảng
Nhằm gắn kết lý thuyết với thực tiễn, giúp học sinh hiểu sâu hơn và có thể áp dụng toán học vào cuộc sống, làm học sinh thấy được ứng dụng của toán học trong thực tế, đặc biệt là các phép biến hình trong kiến trúc, kỹ thuật, đồ họa, thiết kế,... và phát triển kỹ năng vận dụng toán học vào các lĩnh vực khác nhau như công nghệ, khoa học, nghệ thuật.Giáo viên có thể lồng ghép các bài toán thực tế vào nội dung giảng dạy.

Trong bài giảng về Phép Quay tôi đã áp dụng bài toán thực tế vào  các hoạt động của bài như sau:
* GV đặt câu hỏi  gợi mở để học sinh thấy được ứng dụng thực tế của phép quay trước khi học lý thuyết.
 - "Các em hãy kể tên một số vật thể trong thực tế có sự quay?" 
(Học sinh trả lời: bánh xe, cánh quạt, đồng hồ kim, cửa xoay…) 
- "Khi quay một vật quanh một điểm cố định, em có nhận xét gì về khoảng cách từ các điểm trên vật thể đến tâm quay?"
 (Gợi ý để học sinh nhận ra rằng khoảng cách không đổi – tính chất cơ bản của phép quay.)
* GV trong hoạt động vận dụng đưa ra bài toán thực tế và chia nhóm, giao nhiệm vụ cho học sinh thực hiện
Bài toán 1: Một cánh quạt quay quanh tâm O, góc quay mỗi giây là 30∘. Sau 6 giây, cánh quạt quay được bao nhiêu độ?
Cách giải: 30∘×6=180∘.
 Bài toán 2:"Một cánh tay robot trong nhà máy cần quay một tấm kim loại từ vị trí A(3,2) đến vị trí A’. Nếu robot quay tấm kim loại một góc 90∘ quanh gốc tọa độ, hãy xác định tọa độ điểm A’?"
GV Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm làm theo phương pháp khác nhau:
Nhóm 1 & 2: Giải bài toán bằng tính toán trên giấy.
Nhóm 3: Dùng GeoGebra để thực hiện phép quay.
Nhóm 4: Minh họa bài toán bằng cách vẽ sơ đồ mô phỏng cánh tay robot.
*GV đưa ra tình huống thực tế mở rộng:"Hãy tìm một vật thể trong đời sống có phép quay và giải thích nguyên lý hoạt động của nó?"
 	Học sinh có thể chọn:
· Quạt trần: Giải thích quạt quay theo trục cố định.
· Bánh xe ô tô: Xác định quỹ đạo điểm trên bánh xe.
· Chong chóng: Phân tích cách gió tạo lực quay.
*Giáo viên nhấn mạnh rằng phép quay không chỉ có trong toán học mà còn trong kỹ thuật, thiết kế…tổng kết kiến thức của bài 
· Phép quay có bảo toàn độ dài và góc không?
· Nếu quay một hình chữ nhật 180∘, hình có thay đổi không?
· Một bánh xe quay đều với tốc độ 60∘/s. Sau 10 giây, bánh xe quay được bao nhiêu độ?

Ngoài các  ví dụ, bài toán thực tế  về Phép Quay tôi vừa nêu ở trên thì các phép biến hình khác Giáo Viên cũng có thể đưa ra các ứng dụng và bài toán cho các phép biến hình khác:  
· Ứng dụng phép đối xứng trong thiết kế logo, biển hiệu.
[image: ][image: ]
· Ứng dụng phép quay trong chế tạo cánh quạt, tuabin gió.
· Sử dụng phép tịnh tiến trong đồ họa máy tính, game.
[image: ]
· VD bài toán thực tế áp dụng phép tịnh tiến: Một công nhân lắp ráp dây chuyền sản xuất cần dịch chuyển một tấm kim loại từ vị trí (3;5) đến một vị trí mới bằng cách sử dụng cánh tay robot. Nếu cánh tay robot thực hiệnphép tịnh tiến theo vectơ 
v = (4,-2), hãy xác định tọa độ mới của tấm kim loại.
· Bài toán thực tế khác: 
· Phép Quay : Cánh quạt quay, bánh xe quay.
· Phép Vị Tự: Phóng to/thu nhỏ bản vẽ kiến trúc, hình ảnh.
· Phép Đối Xứng : Ảnh phản chiếu trong gương, thiết kế họa tiết đối xứng trên vải.
 Giáo viên cũng có thể đưa ra các tình huống thực tế yêu cầu học sinh sử dụng các phép biến hình để giải quyết, tổ chức các bài kiểm tra đánh giá dưới dạng bài toán thực tế để khuyến khích học sinh phát triển tư duy ứng dụng, chẳng hạn:
· Tính toán khoảng cách giữa các điểm đối xứng trong bản đồ thành phố.
· Xây dựng mô hình phản chiếu gương trong thiết kế nội thất.
· Ứng dụng phép quay để tạo họa tiết trên đồng xu, huy hiệu.
4. Khuyến khích học sinh sử dụng công nghệ và sáng tạo
· Học sinh làm các bài tập vẽ hình trên máy tính thay vì chỉ sử dụng giấy vở.
· Tạo sân chơi toán học như cuộc thi vẽ hình sáng tạo bằng phép biến hình.
· Sử dụng video mô phỏng để minh họa các phép biến hình phức tạp.
· Khuyến khích học sinh tự tạo bài tập sử dụng công nghệ để mô tả các phép biến hình mà các em đã học.
· Tích hợp STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) để học sinh tự lập trình mô phỏng các phép biến hình bằng Python hoặc Scratch.
[image: TOÁN] NỘI DUNG STEM KHỐI 11 - Ứng dụng phép biến hình trong thiết kế đồ  hoạ, vẽ tranh]
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IV. HIỆU QUẢ DỰ KIẾN
	Câu hỏi
	Tùy chọn trả lời
	Lớp 11B13
	Lớp 11B14

	
	
	Số lượng 
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng 
	Tỷ lệ (%)

	1. Bạn cảm thấy thế nào về môn Toán?
	Rất thích
	2
	4%
	5
	10%

	
	Bình thường
	38
	80%
	38
	80%

	
	Không thích
	8
	17%
	5
	10%

	2. Chuyên đề 1 học về
 " Các Phép Biến Hình" có thú vị không?
	Rất thú vị
	12
	25%
	35
	73%

	
	Bình thường
	30
	62,5%
	8
	27%

	
	Khó hiểu, ít hứng thú
	4
	8%
	5
	10%

	
	Không thích học bài này
	2
	4%
	0
	0%

	3. Điều gì ảnh hưởng đến mức độ hứng thú của bạn? (Chọn tối đa 2 ý)
	Kiến thức có tính ứng dụng thực tế
	31
	65%
	14
	29%

	
	Bài học khó hiểu, trừu tượng
	15
	31%
	5
	10%

	
	Giáo viên giảng dễ hiểu, sinh động
	23
	48%
	35
	73%

	
	Cách dạy chưa hấp dẫn
	4
	8%
	0
	0%

	
	Hoạt động học tập thú vị
	10
	21%
	35
	73%

	
	Bài tập quá khó
	8
	17%
	13
	27%

	
	Có hỗ trợ công nghệ 
	13
	27%
	26
	54%



· Học sinh sẽ có khả năng tưởng tượng tốt hơn về các phép biến hình, ghi nhớ lâu hơn.
· Nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ trong học tập, phát triển tư duy logic.
· Học sinh có thể vận dụng kiến thức toán học vào thực tế, tăng sự hứng thú với môn học.
· Giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục.
V. KẾT LUẬN
1. Ý nghĩa và hướng pháp triển của biện pháp: 
   	Việc kết hợp ứng dụng phần mềm vẽ hình và thực tiễn vào giảng dạy phần các phép biến hình không chỉ giúp học sinh tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn mà còn khơi dậy niềm đam mê học toán. Đây là một biện pháp thiết thực và hiệu quả trong việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toán học trong trường THPT.
2. Kiến nghị, đề xuất
- Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu chuyên môn giữa các nhà trường để tạo điều kiện cho GV được học hỏi đồng nghiệp, hoàn thiện bản thân.
- Chú trọng khuyến khích, động viên đối với những cá nhân tích cực, có kết quả cao trong hoạt động đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học.
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh để các em có nhiều điều kiện hơn trong việc liên hệ, tìm tòi, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
Trên đây là báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Toán của tôi. Rất mong nhận được sự nhận xét, đóng góp ý kiến của Ban giám khảo.
Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong báo cáo là chính xác, đúng sự thật, lần đầu được sử dụng để tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2024-2025 tại trường THPT Lê Hồng Phong 
                                                                         Tôi xin chân thành cảm ơn!

	
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ
.

	
Ngày     tháng     năm 2025
Người viết báo cáo



Phạm Hoàng Minh




Phụ lục: Một số hình ảnh minh chứng.
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